
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN
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1 25202203551  Nguyễn Thị Vân  Anh 27/03/2001 Quảng Trị 28SBN5

2 25207101898  Lê Thị Kiều  Anh 06/03/2001 Quảng Nam 28SBN5

3 25217202935  Trần Hồ Minh  Bảo 12/11/2001 Quảng Nam 28SBN5

4 25217217469  Hồ Thanh  Bảo 10/11/2000 Đà Nẵng 28SBN5

5 25207105316  Lê Thị Hoàng  Châu 25/08/2001 Quảng Nam 28SBN5

6 25203117567  Trần Thị Thùy  Dương 10/11/2001 Sơn La 28SBN5

7 25205207149  Võ Thị An  Giang 24/08/2001 Bình Đinh 28SBN5

8 25203303854  Hoàng Gia  Hân 22/09/2001 Quảng Nam 28SBN5

9 25203307493  Nguyễn Thị Bảo  Hân 20/10/2001 Quảng Nam 28SBN5

10 25207104460  Võ Cao Minh  Hằng 14/04/2001 Quảng Bình 28SBN5

11 25205110025  Phạm Thị  Hiền 20/07/2001 Đăk Lăk 28SBN5

12 25215216341  Lê Gia  Lâm 10/09/2001 TT Huế 28SBN5

13 25205212440  Lê Thị Huyền  Linh 14/04/2001 Quảng Nam 28SBN5

14 25207103716  Lê Thị Thuỳ  Linh 26/02/2001 Quảng Nam 28SBN5

15 25203103217  Lê Thị Khánh  Ly 06/12/2001 Đăk Lăk 28SBN5

16 26212834587  Bạch Ngọc  Nam 21/04/2001
Thừa Thiên

Huế
28SBN5

17 25203109018  Võ Tú  Nhi 12/07/2001 Quảng Ngãi 28SBN5

18 25205213628  Trần Thị  Phúc 08/02/2001 Bình Phước 28SBN5

19 25217107578  Nguyễn Tấn Nam  Phương 09/09/2001 Quảng Nam 28SBN5

20 25203316092  Trần Thị Thu  Quyên 04/07/2001 Đắk Lắk 28SBN5

21 25217107594  Nguyễn Đức Duy  Sơn 13/06/2001 Đà Nẵng 28SBN5

22 25205105499  Trần Phương  Thảo 06/12/2001 Thanh Hóa 28SBN5

23 25207214364  Mai Vũ Ân  Thiên 15/07/2001 Đà Nẵng 28SBN5

24 25203210069  Phạm Thị Diễm  Thúy 06/10/2001 Quảng Nam 28SBN5

25 25207110564  Đặng Thị  Thủy 25/04/2001 Quảng Nam 28SBN5

26 25205117124  Lê Thị Thu  Trinh 04/12/2001 Quảng Bình 28SBN5

27 25207102943  Phạm Thị  Viên 01/04/2001 Quảng Nam 28SBN5

28 25217217506  Nguyễn Trường  Vũ 03/10/2001 Quảng Nam 28SBN5
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29 25207215862  Nguyễn Mỹ  Phụng 17/8/2001 Đà Nẵng 28CBN4 Thi ghép

30 25203310561  Đào Thị Huyền  Trang 22/08/2001 Quảng Nam 28CSC2 Thi ghép
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1 25202717675  Đặng Thùy  Anh 02/04/2001 Đắk Lăk 28SYC5

2 25207109467  Nguyễn Thị Quỳnh  Giang 15/05/2001 Đà Nẵng 28SYC5

3 25207109674  Trần Mỹ  Hoà 15/08/2001 Đà Nẵng 28SYC5

4 25212216512  Hồ Trọng  Hoàn 13/07/2001 Quảng Trị 28SYC5

5 25211710434  Phan Nhật  Hoàng 01/11/2001 Đắk Lắk 28SYC5

6 25207117753  Phạm Thị Thúy  Hồng 02/01/2001 Quảng Nam 28SYC5

7 25207103635  Đặng Thị Ngọc  Huyền 15/02/2001 Gia Lai 28SYC5

8 25217103608  Võ Cao Hoàng  Hy 15/12/2001 Quảng Nam 28SYC5

9 25208602142  Phạm Thị Bằng  Khuyên 20/02/2001 Đắk Lắk 28SYC5

10 25212103259  Nguyễn Văn Thiên  Kỷ 10/02/2001 Đà Nẵng 28SYC5

11 25203208380  Nguyễn Thị Kim  Luyến 08/11/2001 Quảng Nam 28SYC5

12 25207202599  Phạm Thị  Nga 23/12/2001 Gia  Lai 28SYC5

13 25203202015  Hoàng Thảo  Ngân 26/05/2001 Quảng Trị 28SYC5

14 25202113313  Lê Trần Ý  Nhi 30/09/2001 Đà Nẵng 28SYC5

15 25202417361  Lê Thị Yến  Nhi 24/04/2001 Đắk Lắk 28SYC5

16 25202116413  Trịnh Thị Cẩm  Nhung 11/05/2001 Hà Tĩnh 28SYC5

17 25207210534  Đặng Thị Tiểu  Ni 27/01/2000 Đà Nẵng 28SYC5

18 25203113722  Cao Thị  Phượng 09/01/2001 Nghệ An 28SYC5

19 25202203594  Nguyễn Thị Thanh  Thảo 14/05/2001 Quảng Nam 28SYC5

20 25202308632  Phạm Phương  Thảo 21/08/2001 Đà Nẵng 28SYC5

21 25205103266  Trần Thị Thanh  Thương 12/12/2001 Quảng Ngãi 28SYC5

22 25202216881  Bạch Thị Bích  Thủy 19/01/2001 Đăk Lăk 28SYC5

23 25212415896  Ngô Minh  Toàn 29/10/2001 Đà Nẵng 28SYC5

24 25202108386  Nguyễn Thị Hạnh  Trang 25/07/2001 Quảng Nam 28SYC5

25 25202109023  Hồ Thị Kiều  Trang 24/12/2000 Đăk Lăk 28SYC5

26 25212117027  Lê Hoàng  Trung 24/08/2001 Gia Lai 28SYC5

27 25217201585  Bùi Hoàng  Ty 21/09/2001 Phú Yên 28SYC5

28 25203117000  Trịnh Tú  Uyên 27/01/2001 Đà Nẵng 28SYC5
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29 25207205169  Trần Thị Tường  Vân 07/08/2001 Đà Nẵng 28SYC5

30 25211709006  Lê Trung  Vỹ 28/04/2001 Quảng Nam 28SYC5

31 25203302863  Võ Quỳnh  Như 02/06/2001 Quảng Trị 28TBN4 Thi ghép

32 25203310262  Nguyễn Thị Thanh  Xuân 25/02/2001 Quảng Trị 28TBN4 Thi ghép

33 25203303847  Nguyễn Thị Thu  Phương 10/06/2001 Gia  Lai 28THT7 Thi ghép
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